TRƯỜNG THCS LONG BIÊN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I

MÔN ĐỊA LÍ 8

NĂM HỌC 2022 – 2023

I. NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP:

1. Phạm vi kiến thức cần ôn tập: 

- Ôn tập kiến thức các bài đã học về tự nhiên, dân cư, xã hội châu Á

2. Một số câu hỏi trọng tâm

Câu hỏi định hướng các nội dung lý thuyết trọng tâm cần ôn tập:

Câu 1. Nêu vị trí địa lí, giới hạn và ý nghĩa của vị trí địa lí châu Á? 
Câu 2. Trình bày đặc điểm địa hình, khí hậu, sông ngòi, cảnh quan của châu Á. 
Câu 3. Trình bày đặc điểm dân cư, xã hội châu Á 

Câu hỏi vận dụng, nâng cao, mở rộng:

- Giải thích nguyên nhân vì sao khí hậu châu Á lại phân hóa đa dạng thành nhiều đới và nhiều kiểu?
- Giải thích vì sao sông ngòi châu Á có chế độ nước phức tạp?

- Phân tích những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á?
- Vì sao các thành phố lớn của châu Á lại tập trung tại các đồng bằng châu thổ và đồng bằng ven biển ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á ?
- Sông ngòi ở châu Á có ảnh hưởng gì đến đời sống và sản suất của con người? Liên hệ sông ngòi Miền trung nước ta?

II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP MINH HỌA:

1. Bài tập trắc nghiệm

Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án của các câu hỏi dưới đây

A. Trắc nghiệm:
Câu 1: Chủng tộc người ít nhất, sinh sống ở các đảo Đông Nam Á là:

A. Người lai          B. Ôxtraloit           C. Môngôlôit         D. Ơrôpêôit

Câu 2: Khu vực có mật độ dân số <1 người/km2 là:

A. Nam Á             B. Tây Á                C. Đông Á             D. Bắc Liên Bang Nga

Câu 3: Khu vực có mật độ dân số >100 người/km2 là:

A. Trung Á          B. Tây Á                 C. Đông Á             D. Bắc Liên Bang Nga

Câu 4: Châu Á là cái nôi của các tôn giáo nào?

A. Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Ki tô giáo, đạo Tin Lành

B. Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Ki tô giáo, Thiên chúa giáo

C. Phật giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Ki tô giáo

D. Phật giáo, Hồi giáo, Đạo Bàlamôn, Thiên Chúa giáo.

Câu 5: Vào mùa Đông toàn bộ châu Á chịu ảnh hưởng của khối khí áp nào?

A. Áp thấp Iran                 B. Áp cao Xibia

C. Áp thấp Xibia               D. Áp cao Iran

Câu 6: Vào mùa Đông hướng gió chính ở khu vực Đông Nam Á là:

A. Đông Bắc                     B. Đông Nam

C. Tây Nam                      D. Tây Bắc

Câu 7: Vào mùa Hạ toàn bộ châu Á chịu ảnh hưởng của khối khí áp nào?

A. Áp thấp Iran                 B. Áp cao Xibia

C. Áp thấp Xibia               D. Áp cao Iran

Câu 8: Vào mùa Hạ hướng gió chính ở khu vực Đông Nam Á là:

A. Đông Bắc                     B. Đông Nam

C. Tây Nam                      D. Tây Bắc

Câu 9: Nhận xét nào dưới đây đúng về dân số châu Á?

A. Châu Á có số dân đông nhất thế giới .

B. Châu Á có mật độ dân số thấp nhất thế giới.

C. Châu Á có tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp thế giới

D. Dân số châu Á bằng 3/7 dân số thế giới

Câu 10: Cho biết các sông nào sau đây thuộc khu vực Bắc Á?

A. Sông I-Ê-nit-xây, Ấn.                       B. Sông Mê Công, Hoàng Hà.

C. Sông Amua Đaria, Tigro.                 D. Sông Lê na, I-ê-nit-xây, Obi.

Câu 11: Các hệ thống núi và cao nguyên của châu Á tập trung chủ yếu ở vùng nào?

A. Trung Á         B. Đông Á                 C. Bắc Á                     D. Nam Á

Câu 12: Con sông nào chảy qua nước ta bắt nguồn từ sơn nguyên Tây Tạng?

A. Sông Hằng.                                      B. Sông Trường Giang

C. Sông Mê Công                                   D. Sông Hồng.

Câu 13: Các sông ở Bắc Á không có đặc điểm:

A. Mạng lưới sông dày đặc.

B. Chảy theo hướng từ nam lên bắc.

C. Sông đóng băng vào mùa đông.

D. Lượng nước chủ yếu vào cuối hạ đầu thu.

Câu 14: Bắc Á có kiểu cảnh quan điển hình:

A. Đài nguyên, rừng lá kim                   B. Rừng hỗn hợp

C. Hoang mạc và bán hoang mạc.         D. Rừng cận nhiệt đới ẩm

Câu 15: Dầu mỏ, khí đốt tập trung ở khu vực nào của châu Á?

A. Đông Á                                             B. Bắc Á

C. Tây Nam Á                                       D. Đông Nam Á

Câu 16: Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào?

A. Thái Bình Dương.                            B. Bắc Băng Dương.

C. Đại Tây Dương.                               D. Ấn Độ Dương.

Câu 17: Nam Á và Đông Nam Á nằm trong kiểu khí hậu:

A. gió mùa nhiệt đới.                            B. gió mùa cận nhiệt và ôn đới.

C. cận nhiệt Địa Trung Hải.                  D. lục địa khô.

Câu 18: Loại khoáng sản nào của châu Á được mệnh danh là vàng đen của thế giới?

A. Dầu mỏ         B. Than               C. Sắt                  D. Kẽm

Câu 19: Châu Á tiếp giáp với châu lục nào?

A. Châu Đại Dương.                     B. Châu Mĩ.

C. Châu Âu                                   D. Châu Nam Cực.

Câu 20: Sông Trường Giang chảy trên đồng bằng nào?

A. Hoa Bắc          B. Hoa Trung                 C. Lưỡng Hà           D. Ấn Hằng

Câu 21: Chiều dài từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam của châu Á

A. 9.000km         B. 8.200km       C. 8.500km          D. 9.500km

Câu 22: Vùng trung và hạ lưu sông Ô-bi thường có lũ băng lớn vào mùa nào?

A. Mùa xuân.       B. Mùa hạ.        C. Mùa thu.         D. Mùa đông.

Câu 23: Hãy cho biết ở châu Á đới khí hậu nào không phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau?

A. Đới khí hậu ôn đới                  B. Đới khí hậu xích đạo.

C. Đới khí hậu nhiệt đới.             D. Đới khí hậu cận nhiệt.

Câu 24: Chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông nơi lãnh thổ mở rộng nhất của châu Á là:

A. 8.500km                B. 9.200km          C. 9.500km               D. 9.000km

Câu 25: Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào?

A. Cận nhiệt đới          B. Ôn đới            C. Nhiệt đới             D. Xích đạo

Câu 26: Nam Á là nơi ra đời 2 tôn giáo lớn trên thế giới, đó là:

A. Ki tô giáo, Hồi giáo                            B. Phât giáo, Ki tô giáo.

C. Hồi giáo, Đạo Tin Lành                      D. Ấn Độ giáo, Phật giáo

Câu 27: Dân cư châu Á tập trung chủ yếu ở:

A. Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á           B. Đông Á, Tây Nam Á, Nam Á

C. Bắc Á, Đông Nam Á, Nam Á              D. Đông Á, Đông Nam Á, Tây Á

Câu 28: Nội dung nào dưới dây không phải khó khăn của thiên nhiên châu Á:

A. Động đất, núi lửa                                 B. Lũ lụt, địa hình hiểm trở

C. Khí hậu lạnh giá, khô hạn                    D. Khoáng sản phong phú

Câu 29: Ý nào dưới đây không phải thuận lợi của thiên nhiên châu Á?

A. Nguồn năng lượng dồi dào                  B. Động thực vật phong phú

C. Khí hậu lạnh giá, khô hạn                    D. Khoáng sản phong phú

Câu 30: Diện tích phần đất liền của châu Á là

A. 41,5 triệu km2                                      B. 42,5 triệu km2
C. 43,5 triệu km2                                      D. 40,5 triệu km2
2. Bài tập tự luận
Câu 1: Trình bày đặc điểm địa hình và khoáng sản của châu Á. 
Câu 2: Trình bày đặc điểm khí hậu Châu Á? Vì sao khí hậu châu Á lại phân hóa đa dạng thành nhiều đới và nhiều kiểu?
Câu 3: Trình bày đặc điểm dân cư, xã hội châu Á?
Câu 4: Nhận xét và giải thích sự gia tăng dân số của châu Á theo số liệu dưới đây:                 
	Năm
	1800
	1900
	1950
	1970
	1990
	2010
	2019

	Số dân

(triệu người)
	600
	880
	1402
	2100
	3110
	4.190


	4.600


Câu hỏi vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề thực tế
Câu 5: Vì sao các thành phố lớn của châu Á lại tập trung tại các đồng bằng châu thổ và đồng bằng ven biển ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á ?
Câu 6: Sông ngòi ở châu Á có ảnh hưởng gì đến đời sống và sản suất của con người? Liên hệ sông ngòi Miền trung nước ta?

Long Biên, ngày 11 tháng 10 năm 2022
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